
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------- 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VÂN NHAM THUỘC 

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC VÂN NHAM. 

2. Địa chỉ:Thôn Đập, xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Sáng từ 7h -11h30 chiều từ 

13h đến 17h (Các ngày trong tuần). 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh2 

Vị trí 

chuyên 

môn3 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có)4 

Ghi chú5 

I. PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI 

1 
Đặng Văn 

Năm 

001411/LS-

CCHN do sở 

Y tế Lạng 

Sơn cấp ngày 

16/09/2013 

Khám bệnh, 

chữa bệnh hệ 

Nội Nhi 

Sáng từ 7h -

11h30 

Chiều từ 13h 

đến 17h 

Các ngày 

trong tuần 

Bác sĩ chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

phòng khám 

Bác sĩ phụ 

trách tại 

phòng khám 

chuyên khoa 

Nội; Bác sĩ 

phòng khám 

Nhi 

 

Không  

2 
Trần Thị 

Thường 

000281/LS-

GPHN do sở 

Y tế Lạng 

Sơn cấp ngày 

24/6/2025 

Đa khoa 

Sáng từ 7h -

11h30 

Chiều từ 13h 

đến 17h 

Các ngày 

trong tuần 

Y sĩ tại 

phòng khám 

nội 

Không  

3 
Đặng Tiến 

Minh 

000305/BG-

GPHN do sở 

y tế Bắc 

Giang cấp 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

nội 

Sáng từ 7h -

11h30 

Chiều từ 13h 

đến 17h 

Bác sĩ phòng 

khám chuyên 

khoa Nội 

Bác sĩ thực 

hiện kỹ thuật 

Không  



ngày 

15/07/2024 

Các ngày 

trong tuần 

siêu âm tổng 

quát, đọc 

Xquang 

4 
Nguyễn Thị 

Ánh Ngọc 

003139/LS-

CCHN do sở 

Y tế Lạng 

Sơn cấp ngày 

15/12/2015 

 

Thực hiện 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn theo quy 

định tại Thông 

tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

ngày 07 tháng 

10 năm 2015 

quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Sáng từ 7h -

11h30 

Chiều từ 13h 

đến 17h 

( Bán thời 

gian: thứ 7 – 

chủ nhật) 

Điều dưỡng 

tại phòng 

khám nội 

Không  

II. PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NGOẠI 

1 
Hoàng Văn 

Hoan 

0004975/PT-

CCHN do sở 

Y tế tỉnh Phú 

Thọ cấp ngày 

01/06/2018 

Quyết định số 

827/QĐ-

SYTdo sở Y 

tế tỉnh Phú 

Thọ cấp ngày 

06/08/2018   

Quyết định số 

730/QĐ-

SYTdo sở Y 

tế tỉnh Phú 

Thọ cấp ngày 

13/08/2024   

 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa.  

 

Thực hiện kỹ 

thuật siêu âm 

tổng quát và 

chẩn đoán hình 

ảnh bằng 

Xquang.  

Chuyên khoa 

ngoại 

Sáng từ 7h -

11h30 

Chiều từ 13h 

đến 17h 

Các ngày 

trong tuần 

Bác sĩ phụ 

trách tại 

phòng khám 

chuyên khoa 

ngoại 

Bác sĩ thực 

hiện kỹ thuật 

siêu âm tổng 

quát, đọc 

Xquang 

Không  

2 
Quách Văn 

Hưng 

003662/LS-

CCHN do sở 

Y tế Lạng 

Sơn cấp ngày 

27/12/2019 

Thực hiện 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn theo quy 

định tại Thông 

tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Sáng từ 7h -

11h30 

Chiều từ 13h 

đến 17h 

Các ngày 

trong tuần 

Điều dưỡng 

tại phòng 

khám ngoại 

Không  



ngày 07 tháng 

10 năm 2015 

quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

III. PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI 

1 
Lê Thị Ngọc 

Thương 

026384/HNO-

CCHN do sở 

Y tế Hà Nội 

cấp 

05/01/2019 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nhi. 

Sáng từ 7h -

11h30 

Chiều từ 13h 

đến 17h 

Các ngày 

trong tuần 

Bác sĩ phụ 

trách tại 

phòng khám 

chuyên khoa 

nhi 

Không  

2 
Nguyễn 

Phương Thảo 

003446/LS-

CCHN do sở 

Y tế Lạng 

Sơn cấp ngày 

19/04/2019 

Khám bệnh 

chữa bệnh, đa 

khoa 

Sáng từ 7h -

11h30 

Chiều từ 13h 

đến 17h 

Các ngày 

trong tuần 

Bác sĩ phòng 

khám chuyên 

khoa Nhi 

 

Không  

3 
Hoàng Thị 

Hiền 

007458/BG-

CCHN do sở 

Y tế Bắc 

Giang cấp 

ngày 

20/12/2019 

Thực hiện 

phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn theo quy 

định tại Thông 

tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

ngày 07 tháng 

10 năm 2015 

quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Sáng từ 7h -

11h30 

Chiều từ 13h 

đến 17h 

( Bán thời 

gian: thứ 7 – 

chủ nhật) 

Điều dưỡng 

tại phòng 

khám nhi 

Từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng 

tuần tại Trung 

tâm tiêm 

chủng VNVC 

Bắc Ninh 

 

IV. PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU 

1 
Nông Thị 

Thiên Hương 

004560/LS-

CCHN do sở 

Y tế Lạng 

Sơn cấp ngày 

02/08/2022 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Da liễu 

Sáng từ 7h -

11h30 

Chiều từ 13h 

đến 17h 

Bác sĩ phụ 

trách tại 

phòng khám 

chuyên khoa 

da liễu 

Không  



Các ngày 

trong tuần 

V. PHÒNG CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

1 
Nguyễn Tiến 

Thành 

004358/LS-

CCHN do sở 

Y tế tỉnh Lạng 

Sơn cấp ngày 

10/09/2021 

Chẩn đoán hình 

ảnh 

Sáng từ 7h -

11h30 

Chiều từ 13h 

đến 17h 

Các ngày 

trong tuần 

Bác sĩ phụ 

trách tại 

phòng chẩn 

đoán hình 

ảnh 

Không  

2 Sầm Văn Ba 

003110/LS-

CCHN do sở 

Y tế tỉnh Lạng 

Sơn cấp ngày 

16/10/2015 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng từ 7h -

11h30 

Chiều từ 13h 

đến 17h 

Các ngày 

trong tuần 

Y sĩ tại 

phòng 

Xquang 

Không  

VI. PHÒNG XÉT NGHIỆM 

1 

Hứa Thị 

Thanh 

Hường 

000280/LS-

GPHN 

Xét nghiệm Y 

học 

Sáng từ 7h -

11h30 

Chiều từ 13h 

đến 17h 

Các ngày 

trong tuần 

Kỹ thuật y 

phụ trách tại 

phòng xét 

nghiệm 

Không  

2 
Vũ Thuý 

Hằng 

002937/LS-

CCHN 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Sáng từ 7h -

11h30 

Chiều từ 13h 

đến 17h 

( Bán thời 

gian: thứ 7 – 

chủ nhật) 

Kỹ thuật y 

tại phòng xét 

nghiệm 

Từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng 

tuần tại Trung 

tâm Y tế khu 

vực Hữu Lũng 

 

VII. PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN 

1 

Nông 

Phương 

Thuỳ 

00029/LS-

GPHN 

Y học cổ 

truyền 

Sáng từ 7h -

11h30 

Chiều từ 13h 

đến 17h 

Các ngày 

trong tuần 

Bác sĩ phụ 

trách tại 

phòng 

khám 

chuyên 

khoa Y học 

cổ truyền 

Không  



2 

Nguyễn 

Văn 

Dưỡng 

004556/LS-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

bằng YHCT 

Sáng từ 7h -

11h30 

Chiều từ 13h 

đến 17h 

Các ngày 

trong tuần 

Y sĩ tại 

phòng Y 

học cổ 

truyền 

Không  

3 
Lê Văn 

Bắc 

003198/LS-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

bằng YHCT 

Sáng từ 7h -

11h30 

Chiều từ 13h 

đến 17h 

Các ngày 

trong tuần 

Y sĩ tại 

phòng Y 

học cổ 

truyền 

Không 

Bổ sung 

từ ngày 

28/01/2026 

  
Lạng Sơn, ngày 28 tháng 01 năm 2026 

 

PHỤ TRÁCH PHÒNG KHÁM 

 

 

  

 

 


